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	BỘ CÔNG AN


Số: 134/BC-BCA-C06
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2024



BÁO CÁO
Về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong Dự án Luật
 Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi)
 
Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Luật Bình đẳng giới và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành có liên quan, Bộ Công an báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) như sau:
I. MỤC TIÊU LỒNG GHÉP BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG DỰ ÁN LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ (SỬA ĐỔI)
1. Mục tiêu chung
Bảo đảm không làm phát sinh bất bình đẳng giới trong quy định các nội dung cụ thể và trong quá trình soạn thảo, ban hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi).
2. Mục tiêu cụ thể
- Xác định có hay không có sự phân biệt về giới tính trong các chính sách, quy định và trong quá trình xây dựng Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi).
- Xoá bỏ phân biệt đối xử về giới, tạo cơ hội như nhau cho nam và nữ, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, phù hợp với đặc thù của mỗi giới trong thực hiện các quy định về Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
- Bảo đảm sự tham gia bình đẳng của nam, nữ, của các cơ quan, tổ chức, đoàn thể đại diện cho các giới tính trong quá trình xây dựng Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi)
II. LỒNG GHÉP GIỚI TRONG QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ ÁN LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ (SỬA ĐỔI)
1. Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong việc thành lập và xác định thành phần của Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật
Thực hiện Điều 53 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020), Điều 21 Luật Bình đẳng giới và Điều 12 Thông tư số 17/2014/TT-BTP ngày 13/8/2014 của Bộ Tư pháp quy định về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan chủ trì soạn thảo thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập tham gia xây dựng dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ với sự tham gia đầy đủ, bảo đảm sự bình đẳng tham gia của cả thành viên nam, nữ, đại diện các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, gồm: Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao, Bộ Công an (lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo một số Cục nghiệp vụ có liên quan) theo đúng quy định. 
2. Lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong quá trình soạn thảo xây dựng Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi)
Thực hiện quy định tại Điều 21 Luật Bình đẳng giới, Điều 10 Nghị định số 48/2009/NĐ-CP ngày 19/5/2009 của Chính phủ về các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới, Điều 13 Thông tư số 17/2014/TT-BTP ngày 13/8/2014 của Bộ Tư pháp quy định về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, trong quá trình xây dựng dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi), cơ quan chủ trì soạn thảo xây dựng Báo cáo đánh giá tác động gồm đánh giá tác động về giới đối với mỗi chính sách sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đồng thời, lồng ghép các nội dung về vấn đề bình đẳng giới trong tờ trình trình cơ quan có thẩm quyền về dự thảo Luật.
Đồng thời, cơ quan chủ trì soạn thảo tổ chức các cuộc họp của Ban soạn thảo, Tổ biên tập và gửi công văn xin ý kiến các bộ, ngành, địa phương cũng như ý kiến tham vấn của các chuyên gia; tổ chức các cuộc hội thảo, tọa đàm xin ý kiến về các quy định được quy định trong dự thảo Luật với sự tham gia của tất cả các thành viên gồm cả nam, nữ, đại diện các giới. Tại các cuộc họp, hội thảo, toạ đàm, cơ quan chủ trì soạn thảo đều gián tiếp hoặc trực tiếp lồng ghép các vấn đề về bình đẳng giới theo quy định của pháp luật bình đẳng giới; bảo đảm sự tham gia góp ý của tất cả các thành viên nam và nữ. 
Ngoài ra, cơ quan chủ trì soạn thảo thực hiện đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Bộ Công an để lấy ý kiến tham gia của toàn thể xã hội, không phân biệt nam, nữ.
III. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ GIỚI, LỒNG GHÉP CÁC BIỆN PHÁP BÌNH ĐẲNG GIỚI TRONG DỰ ÁN LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ VÀ DỰ BÁO TÁC ĐỘNG
1. Cơ sở để thực hiện lồng ghép bình đẳng giới
Việc thực hiện lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự thảo Luật dựa trên cơ sở pháp lý gồm Điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia và các quy định của pháp luật trong nước, cụ thể như sau:
(1) Việt Nam đã là thành viên của một số Điều ước quốc tế quan trọng liên quan đến giới và bình đẳng giới như: Công ước loại bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ năm 1979 (CEDAW), Công ước số 45 về sử dụng lao động nữ trong hầm mỏ, Công ước số 100 về trả công bình đẳng giữa lao động nam và nữ; Công ước số 111 về không phân biệt đối xử trong việc làm và nghề nghiệp… Các Công ước này đều nhấn mạnh việc bình đẳng giới, loại bỏ hình thức phân biệt đối xử trong mọi lĩnh vực, vai trò của các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới và yêu cầu cụ thể hóa các cam kết quốc tế vào pháp luật trong nước là trách nhiệm của các nước thành viên.
(2) Hiến pháp Việt Nam từ những năm 1946 đã quy định “không phân biệt gái, trai” (Điều 1), “đàn bà ngang quyền với đàn ông về mọi phương diện” (Điều 9). Quy định về việc “bình đẳng” “không phân biệt trong mọi lĩnh vực” giữa nam và nữ tiếp tục được khẳng định tại Điều 22, 23, 24 Hiến pháp năm 1959; Điều 55, 57, 63 Hiến pháp năm 1980; Điều 52, 54, 63 Hiến pháp năm 1992.  Hiến pháp 2013 tiếp tục khẳng định “công dân nam, nữ bình đẳng về mọi mặt”; “Nhà nước có chính sách bảo đảm quyền và cơ hội bình đẳng” (Điều 16); Nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện để phụ nữ phát triển toàn diện, phát huy vai trò của mình trong xã hội; nghiêm cấm phân biệt đối xử về giới (Điều 26); Nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người mẹ, trẻ em (Điều 36)…
(3) Thể chế hoá quy định của Hiến pháp, Quốc hội ban hành Luật Bình đẳng giới năm 2006. Luật quy định các khái niệm về bình đẳng giới, biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới, chính sách của Nhà nước về bình đẳng giới. Đồng thời, Chính phủ, các bộ, ngành cũng ban hành Nghị định, Thông tư quy định chi tiết Luật Bình đẳng giới, trong đó, lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong tất cả các lĩnh vực: chính trị, kinh tế, lao động, y tế, gia đình… và trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, bảo đảm thực thi đầy đủ các quy định về quyền bình đẳng giới. 
Như vậy, đến nay, Việt Nam đã từng bước và cơ bản xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về giới và bình đẳng giới với những yêu cầu pháp lý cụ thể, đồng bộ, thống nhất trong quy định, thực hiện chính sách đối với những quan hệ xã hội có nhạy cảm giới và trong xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật. 
Bên cạnh các quy định nêu trên, việc lồng ghép các quy định về bình đẳng giới căn cứ vào hoàn cảnh, cần phù hợp với điều kiện phát triển trong từng thời kỳ. Trước kia, bình đẳng giới chịu chi phối không nhỏ bởi sự phân biệt giàu nghèo, sự phụ thuộc về vị trí xã hội, nghề nghiệp, nhân thân, gia đình... làm tăng các quan hệ mà một bên trở thành phái mạnh còn bên kia là yếu thế; trong đó, có nhiều quan hệ người phụ nữ thuộc về bên yếu thế. Việt Nam hiện đang tiếp cận đến nền kinh tế thị trường đầy đủ, bên cạnh những thành tựu kinh tế và những tiến bộ về sự phát triển của phụ nữ, cũng có những thách thức mới trong thực hiện để bảo vệ tốt hơn các quyền con người và thực hiện bình đẳng giới. Bởi vì, người phụ nữ mặc dù đã được thể hiện vai trò, vị trí của mình trên hầu hết các lĩnh vực kinh tế, chính trị, quan hệ, ngoại giao; tuy nhiên, vẫn giữ vai trò chính trong gánh vác các quan hệ, trách nhiệm gia đình, nên chưa phát huy được đầy đủ năng lực, hạn chế sự cống hiến, đóng góp của phụ nữ đối với xã hội.
 Vì vậy, trong giai đoạn này, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được từ việc thực hiện bình đẳng giới, bên cạnh những biện pháp lồng ghép bình đẳng giới, cần thiết lồng ghép các quy định tăng cường vai trò của nữ giới, hỗ trợ, biện pháp phát triển, tạo điều kiện, cơ hội cho nữ giới.
2. Xác định vấn đề giới trong Dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi)
2.1. Các chính sách sửa đổi trong Dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
(1) Chính sách 1: Hoàn thiện quy định về khái niệm vũ khí, công cụ hỗ trợ, linh kiện vũ khí, công cụ hỗ trợ và vật liệu nổ công nghiệp mới; quy định quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu dao có tính sát thương cao. Trong đó, sửa đổi, bổ sung các quy định về giải thích từ ngữ (khái niệm), theo hướng quy định vũ khí bao gồm 03 loại (vũ khí quân dụng, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao), đồng thời đưa các loại súng tự chế, vũ khí thô sơ và dao có tính sát thương cao sử dụng với mục đích trái pháp luật vào nhóm vũ khí quân dụng; bổ sung khái niệm linh kiện vũ khí quân dụng, vật liệu nổ công nghiệp mới; sửa đổi, bổ sung khái niệm công cụ hỗ trợ; quy định quản lý hoạt động chế tạo, sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu các loại dao có tính sát thương cao. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 03 điều: Giải thích từ ngữ (Điều 3); Các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 5); Trách nhiệm quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ (Điều 72); bãi bỏ 04 điều quy định về đối tượng trang bị vũ khí thô sơ, thủ tục trang bị vũ khí thô sơ, thủ tục khai báo vũ khí thô sơ, sử dụng vũ khí thô sơ (Điều 28, 29, 30, 31). Bổ sung 01 điều quy định quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu các loại dao có tính sát thương cao (Điều 19).
(2) Chính sách 2: Cắt giảm, đơn giản hoá giấy tờ, hồ sơ quy định trong các thủ tục hành chính về vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; quy định cấp giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, không quy định thời hạn trong giấy phép sử dụng và chuyển việc cấp giấy xác nhận đăng ký sang cấp giấy phép sử dụng. Trong đó, sửa đổi, bổ sung các Điều trong Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ theo hướng cắt giảm các loại giấy tờ, hồ sơ không cần thiết, khi các bộ, ngành thực hiện giải quyết thủ tục hành chính phải khai thác, chia sẻ dữ liệu về công dân, doanh nghiệp trên môi trường điện tử; không quy định thời hạn trong giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ; chuyển việc cấp giấy xác nhận đăng ký sang cấp giấy phép sử dụng nhằm cải cách, đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung 30 điều quy định về thủ tục hành chính trong Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (các Điều 10, 11, 14, 15, 20, 21, 25, 26, 30, 32, 33, 34, 36, 38,  39, 40, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 56, 57, 58, 59 và 60). Bãi bỏ 01 điều (Điều 29) quy định về thủ tục trang bị vũ khí thô sơ. Sửa đổi, bổ sung 03 điều (các Điều 21, 26 và 58) theo hướng không quy định thời hạn trong giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ và chuyển việc cấp giấy xác nhận đăng ký sang cấp giấy phép sử dụng.
(3) Chính sách 3: Cho phép tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài cho, tặng, viện trợ vũ khí, công cụ hỗ trợ cho Việt Nam để phục vụ việc nghiên cứu, sản xuất, trang bị, sử dụng. Trong đó, sửa đổi, bổ sung các quy định tại khoản 7 Điều 5  Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cho phép tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài cho, tặng, viện trợ vũ khí, công cụ hỗ trợ cho Việt Nam để phục vụ việc nghiên cứu, sản xuất, trang bị, sử dụng; bổ sung 01 điều quy định về thẩm quyền, điều kiện, thủ tục tiếp nhận và quản lý, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ do tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài cho, tặng, viện trợ (Điều 16).
(4) Chính sách 4: Sửa đổi, bổ sung một số quy định về nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các tổ chức, doanh nghiệp phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, quy định tổ chức, doanh nghiệp thực hiện nghiên cứu vật liệu nổ công nghiệp trên cơ sở nhiệm vụ khoa học và công nghệ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013; Bộ Công Thương quy định việc đăng ký sản phẩm vật liệu nổ công nghiệp mới sản xuất, sử dụng tại Việt Nam (Điều 36); bỏ quy định chủng loại sản phẩm, quy mô sản xuất phải phù hợp với định hướng phát triển ngành vật liệu nổ công nghiệp (Điều 36); quy định tổ chức, doanh nghiệp sử dụng vật liệu nổ công nghiệp không hết bán lại cho tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp hoặc  được phép tiêu huỷ (Điều 40); bổ sung quy định về điều chỉnh cấp giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp (Điều 41); sửa đổi quy định cho phép giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp có giá trị cho lượt vận chuyển đi và vận chuyển về đối với trường hợp sử dụng vật liệu nổ không hết (Điều 43).
2.2. Xác định vấn đề giới trong dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi)
(1) Vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ là thiết bị, phương tiện để thực hiện nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, quyền con người, quyền công dân, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, không phân biệt trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của giới tính nam hay giới tính nữ.
	(2) Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) không quy định việc nữ giới không được quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; do đó, công dân nam, nữ đều có vị trí, vai trò, quyền, nghĩa vụ ngang nhau, hoàn toàn bình đẳng trong các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Như vậy, dự thảo Luật không có các quy định phân biệt giới dẫn tới bất bình đẳng giới.
3. Các biện pháp lồng ghép giới trong xây dựng dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi)
Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) đã đề xuất các biện pháp lồng ghép vấn đề bình đẳng giới ở những quy định cụ thể sau:
 Thứ nhất, dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) quy định: áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ (Điều 2), như vậy trong dự thảo Luật không phân biệt giới tính, mọi công dân đều có quyền, nghĩa vụ như nhau.
Thứ hai, trên cơ sở bảo đảm các nguyên tắc bình đẳng giới, dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi) tiếp tục quy định: Không sử dụng vũ khí quân dụng khi biết rõ đối tượng là phụ nữ, người khuyết tật, trẻ em, người cao tuổi, trừ trường hợp những người này sử dụng vũ khí, vật liệu nổ tấn công hoặc chống trả, đe dọa tính mạng, sức khỏe của người thi hành công vụ hoặc người khác (điểm c Điều 2), như vậy trong dư thảo Luật đã nhấn mạnh và xác định tầm quan trọng của nữ giới cần phải được bảo vệ, bảo đảm quyền lợi cho nữ giới.
Trong quá trình đề nghị xây dựng Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi), cơ quan chủ trì soạn thảo đã dự kiến nguồn nhân lực, tài chính bảo đảm việc thi hành Luật. Dự thảo Luật cũng đã quy định một Chương về bảo đảm điều kiện cho hoạt động quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (Chương VII - Quản lý Nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ) để tính toán đầy đủ, hợp lý, bảo đảm tính khả thi của các biện pháp quy định trong Luật, trong đó, có các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới.
4. Dự báo tác động của các quy định trong dự án Luật khi được ban hành đối với vấn đề giới
Sau khi được ban hành, dự án Luật không tạo nguy cơ xảy ra bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử thiếu công bằng đối với nữ giới, các đối tượng yếu thế trong xã hội. Đồng thời, các chính sách này nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, trình tự, thủ tục hành chính và khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thi hành, áp dụng pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tạo cơ sở pháp lý trong công tác quản lý nhà nước và phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, bảo vệ quyền các giới tính ngang nhau; cắt giảm và đơn giản hóa được nhiều thủ tục hành chính liên quan đến công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.
Các chính sách và quy định tại dự thảo Luật tác động toàn diện mọi mặt tới mọi đối tượng trong toàn xã hội; tạo điều kiện cho mọi cá nhân, các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Quá trình xây dựng Luật đã bám sát các quy định của pháp luật bình đẳng giới, lồng ghép các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới; vì vậy, sẽ góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho mọi công dân Việt Nam, không phân biệt nam, nữ, trong thụ hưởng các chính sách, thực hiện các thủ tục hành chính về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, mọi công dân đều có cơ hội phát huy được vai trò, vị trí của mình trong xã hội, góp phần vào sự phát triển và tiến bộ của nữ giới.
Trên đây là Báo cáo về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi)./.
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